
THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX NSNN NSĐP

TỔNG THU NSNN 10,676,000    6,753,000      11,091,150   7,168,150  104% 106%

I Thu nội địa 10,676,000    6,753,000      11,091,150   7,168,150  104% 106%

1 Thuế  giá trị gia tăng (59%) 6,470,000      3,817,000      6,470,000     3,817,000  100% 100%

2 Thu lệ phí trước bạ (50%) 2,540,000      1,270,000      2,540,000     1,270,000  100% 100%

3 Thu phí, lệ phí 632,000         632,000         632,000        632,000     100% 100%

4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 789,000         789,000         789,000        789,000     100% 100%

5 Thu khác 245,000         245,000         245,000        245,000     100% 100%

6
Thu huy động đóng góp của nhân dân theo quy 

định
-                -                 415,150        415,150     

ĐVT: nghìn đồng

STT Nội dung

Dự toán năm 2025 tỉnh 

giao

Dự toán 2025 phường 

giao

Đạt tỷ lệ so với dự 

tóan năm 2025 tỉnh 

giao

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      tháng      năm 2025 của UBND phường)

Phụ lục 02 (Biểu 16 theo Nghị định 31/2017/NĐ-CP)


